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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 08/06/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CAN 20 1.038.000 0 0 20 1.038.000
2 DL1 65 403.000 0 0 65 403.000
3 GKM 145.400 7.086.110.000 0 0 145.400 7.086.110.000
4 HLC 42 630.000 0 0 42 630.000
5 KLF 0 0 74 273.800 74 273.800
6 L14 50 7.495.000 0 0 50 7.495.000
7 LAS 0 0 100 1.670.000 100 1.670.000
8 PVC 0 0 200 5.320.000 200 5.320.000
9 PVL 0 0 200 1.400.000 200 1.400.000

10 SCI 0 0 100 1.480.000 100 1.480.000
11 SD9 0 0 100 960.000 100 960.000
12 SHN 0 0 300 3.010.000 300 3.010.000
13 SHS 0 0 800 14.240.000 800 14.240.000
14 SRA 0 0 400 3.200.000 400 3.200.000
15 THD 0 0 100 3.920.000 100 3.920.000
16 TNG 0 0 192.900 6.392.620.000 192.900 6.392.620.000
17 VC3 0 0 100 4.400.000 100 4.400.000
18 VIG 0 0 100 800.000 100 800.000

Tổng 145.577 7.095.676.000 195.474 6.433.293.800 341.051 13.528.969.800


